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Hộp 5 vi x10 viên nén dài bao phim tan trong ruột

   Diclofenac 75

   

  

Pain relief
Arthritis

Rheumatic

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG
Uống nguyên viên thuốc, không được nhai. Cần phải
tính toán liều một cách thận trọng, tùy theo nhu cầu và
đáp ứng của từng cá nhân và cần phải dùng liều thấp
nhất có tác dụng. Trong trị liệu dài ngày, kết quả phần
lớn xuất hiện trong 6 tháng đầu và thường được duy trì

Sauđó.

Thoái hóa (hu) khớp: uống 1 viên/lần, ngảy 2 lần. Điều
trị dài ngày: uống 1 viên/ngày.
Viêm khớp dạng thấp: uống 1 viên/lần, ngày 2 lần. Điều
trị dài ngày: uống 1 viên/ngày, có thể tăng 2 viên/ngày,

chia 2 lần.

Đau cấp hay thống kinh nguyên phát: 1 viên/lần, ngảy
2 lần.
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VACOPHARMPharmaceutical

Joint-Stock Co.

 

VACOPHARM

DICLOFENAC NATRI 75mg

 

Udvacopiarm

CHONG CHI ĐỊNH: Người bệnh quá mẫn với
Diclofenac, Aspirin hay thuốc chống viêm không
steroid khác (hen, viêm mii, may day sau khi dùng

aspirin). Người bệnh loét dạ dày tiến triển, hen hay co

thắt phế quản, chảy máu, bệnh tim mạch, suy thận

nặng hoặc suy gan nặng.

Người đang dùng thuốc chống đông coumarin.
Người bị suy tim ứ máu, giảm thể tích tuần hoản do
thuốc lợi niệu hay do suy thận, tốc độ lọc cầu thận < 30

ml/phút (do nguy cơxuấthiện suy thận).
Người bị bệnh chất tạo keo (nguy cơ xuất hiện viêm

màng não vô khuẩn. Cần chúý lả tất cả các trường hợp
bị viêm mảng não vô khuẩn đều có trong tiền sử một
bệnh tự miễn nảo đó, như mộtyếutố dễ mắc bệnh).
Người mangkínhsát tròng. NU

   

 

Viêm khớp
Thấp khớp

nngtam
    Diclofena

Tá dược v.d ......

CHỈĐỊNH
Điều trị dài ngảy viêm khớp mạn, thoái hóa khớp.

Thống kinh nguyên phát.
Đau cấp (viêm sau chấn thương, sưng nề) và đau mạn.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC

TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

Để xa tầm tay của trẻ em
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,

tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C   
Tiêu chuẩn áp dụng: DĐVN 4

SDK Z

S610 SX

Ngay SX

HD
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' Hộp 10 vỉ x10 viên nén dài bao phim tan trong ruột

  
  
    

 

  

 

    

  

 

Pain relief
Arthritis

Rheumatic

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG
Uống nguyên viên thuốc, không được nhai. Cần phải
tính toán liều một cách thận trọng, tùy theo nhu cầu và
đáp ứng của từng cá nhân và cần phải dùng liều thấp
hất có tác dụng. Trong trị liệu dài ngày, kết quả phần
ớn xuất hiện trong 6 tháng đầu và thường được duy trì

lau đó.

hoái hóa (hư) khớp: uống 1 viên/lần, ngày 2 lần. Điều
XI rị dài ngày: uống 1 viên/ngày.
2 //' Viêm khớp dạng thấp: uống 1 viên/lần, ngày 2 lần. Điều

trị dài ngày: uống 1 viên/ngày, có thể tăng 2 viên/ngày,

chia2 lần.
Đau cấp hay thống kinh nguyên phát: 1 viên/lần, ngày
2lần.
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CONS.Oe
Côngty

 

 

omPharmaceutical
Joint-Stock Co.

CHONG CHỈ ĐỊNH: Người bệnh quá mẫn với
Diclofenac, Aspirin hay thuốc chống viêm không
steroid khác (hen, viêm mũi, mày đay sau khi dùng

aspirin). Người bệnh loét dạ dày tiến triển, hen hay co

thắt phế quản, chảy máu, bệnh tim mạch, suy thận

nặng hoặc suy gan nặng.

Ngườiđang dùng thuốc chống đông coumarin.
Người bị suy tim ứ máu, giảm thể tích tuần hoản do
thuốc lợi niệu hay do suy thận, tốc độ lọc cầu thận < 30

ml/phút (do nguy cơ xuấthiệnsuy than).

Người bị bệnh chất tạo keo (nguy cơ xuất hiện viêm
màng não vô khuẩn. Cần chúýlà tất cả các trưởng hợp
bị viêm màng não vô khuẩn đều có trong tiền sử một
bệnh tự miễn nào đó, nhưmột yếu tố dễ mắc bệnh).

Người mang kínhsát tròng.

 

    

        

Fmy cổ thấu na ÁRvacopharm
VACOPHARM

DICLOFENAC NATRI 75mg

Giảm đau
Viêm khớp
Thấp khớp
    

    
   

 

   

  
   

  

 

 

   

  

   Tá dược v.đ ...... 1 viên nén bao phim tan trong ruột

CHỈ ĐỊNH
Điều trị dài ngày viêm khớp mạn, thoái hóa khớp.

Thống kinh nguyên phát.

Đau cấp (viêm sau chấn thương, sưng nề) và đau mạn.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

Để xa tầm tay của trẻ em
Tuân theosựchỉ dẫn của Thầy thuốc

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bao quan nơi khô ráo, thoáng mát,

tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C  
 

Tiêu chuẩn áp dụng: DĐVN 4

SDK :

Số lô SX
Ngày SX

HD
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` Hộp 25 vỉ x10 viên nén dài bao phim tan trong ruột
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DICLOFENAC NATRI 75mg

 

Pain relief
Arthritis

Rheumatic

LIEU DUNG VA CACH DUNG CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Người bệnh quá mẫn với
Uống nguyên viên thuốc, không được nhai. Cần phải Diclofenac, Aspirin hay thuốc chống viêm không
tính toán liều một cáchthận trọng, tùy theo nhu cầu và steroid khác (hen, viêm mii, may day sau khi dùng

đáp ứng của từng cá nhân và cần phải dùng liều thấp aspirin). Người bệnh loét dạ dày tiến triển, hen hay co
nhất có tác dụng. Trong trị liệu dài ngày, kết quả phần thắt phế quản, chảy máu, bệnh tim mạch, suy thận

lớn xuất hiện trong 6 tháng đầu vả thưởng được duy trì nặng hoặc suy gan nặng.

sau đó. Ngườiđang dùngthuốc chống đông coumarin.

Thoái hóa (hư) khớp: uống1 viên/lần, ngày2 lần. Điều Người bị suy tim ứ máu, giảm thể tích tuần hoản do
trị dài ngày: uống 1 viên/ngày. thuốc lợi niệu hay do suy thận, tốc độ lọc cầu thận < 30
Viêm khớp dạng thấp: uống 1 viên/lần, ngày 2 lần. Điều ml/phút (do nguy cơ xuất hiện suy thận).
trị dài ngày: uống 1 viên/ngày, có thể tăng 2 viên/ngảy, Người bị bệnh chất tạo keo (nguy cơ xuất hiện viêm

chia 2 lần. màng não vô khuẩn. Cần chúý lả tất cả các trường hợp
Đau cấp hay thống kinh nguyên phát: 1 viên/lần, ngày bị viêm màng não vô khuẩn đều có trong tiền sử một /
21an. bệnh tự miễn nảo đó, như một yếu tố dễ mắc bệnh).

mene  Ngườimangkínhsáttròng.

VAC HARM Pharmaceutical ÁềVacopharm
Joint-Stock Co.

   

 

  

  
Thuốc bản

25 VI X 10 VIEN NEN BAO PHIM

TAN TRONG RUOT
É theo đơn

 

DICLOFENAC NATRI 75mg

* Giảm đau
Viêm khớp
Thấp khớp

 

= Ẩm ty Cổ Phần Dược AJac) harm

VACOPHARM
 

 

 

Để xa tầm tay của trẻ em
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,

tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

. 75mg

Tá dượcv.đ ...... † viên. nén bao phim tan trong ruột

CHỈ ĐỊNH
Điềutrị dài ngày viêm khớp mạn, thoái hóa khớp.

Thống kinh nguyên phát.
Đau cấp (viêm sau chấn thương, sưng nề) và đau mạn.

   Tiêu chuẩn áp dụng: DĐVN 4

SDK :
Số lô SX
Ngày SX

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC HD
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

https://trungtamthuoc.com/



 

   

  
     

 

  

   

  

    

 

      

 

Diclofenac 75

Pain relief
Arthritis

Rheumatic

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG
Uống nguyên viên thuốc, không được nhai. Cần phải

tính toán liều một cách thận trọng, tùy theo nhu cầu và
đáp ứng của từng cá nhân và cần phải dùng liều thấp
nhất có tác dụng. Trong trị liệu dài ngảy, kết quả phần

-VAC

au đó.

hoái hóa (hư) khớp: uống 1 viên/lần, ngày2 lần. Điều
trị dài ngày: uống1 viên/ngày.

Viêm khớp dạngthấp: uống 1 viên/lần, ngày 2 lần. Điều
trị dài ngày: uống 1 viên/ngày, có thể tăng 2 viên/ngày,

chia2 lần.
Đau cấp hay thống kinh nguyên phát: 1 viên/lần, ngày
2lần.

GMP

  3

iSe i

      

nếtrbào pÏm tan trong ruột
`

-viörnrktfốp Tnạn, thoái hóa khớp.
Thống kinh nguyên phát.

Đau cấp (viêm sau chấn thương, sưng nể) và đau mạn.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

crlptlon
drugBà

Hộp 50 vỉ x 10 viên nén dài bao phim tan trong ruột

50 BLISTERS X 10 ENTERIC
COATED TABLETS

 

  

HARM Pharmaceutical

Joint-Stock Co.

CHONG CHỈ ĐỊNH: Người bệnh quá mẫn với
Diclofenac, Aspirin hay thuốc chống viêm không
steroid khác (hen, viêm mii, may day sau khi dùng

aspirin). Người bệnh loét dạ dày tiến triển, hen hay co

thắt phế quản, chảy máu, bệnh tim mạch, suy thận

nặng hoặc suy gan nặng.

Người đang dùng thuốc chống đông coumarin.
Người bị suy tim ứ máu, giảm thể tích tuần hoản do

thuốc lợi niệu hay do suy thận, tốc độ lọc cầu thận < 30

ml/phút (do nguy cơ xuất hiện suy thận).

Người bị bệnh chất tạo keo (nguy cơ xuất hiện viêm

màng não vô khuẩn. Cần chúý là tất cả các trưởng hợp
bị viêm màng não vô khuẩn đều có trong tiền sử một
bệnhtựmiễn nảo đó, như mộtyếutốdễmắc bệnh).
Người mang kính sát tròng.

  

  
  

   

 

 

  

  

Aong ty Cổ Phần Dược
VACOPHARM

DICLOFENAC NATRI 75mg.

* Giảm đau
Viêm khớp

.. Thấp khớp

Để xa tầm tay của trẻ em
Tuân theosự chỉ dẫn của Thầy thuốc

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quảnnơikhôráo, thoángmát,

tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

  

 

  
 

Tiêu chuẩn áp dụng: DĐVN 4

SDK i
Số lô SX
Ngày SX

HD

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

https://trungtamthuoc.com/
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Hộp 100 vỉ x 10 viên nén dài bao phim tan trong ruột

 

 

DICLOFENAC NATRI 75mg

 

 

Uống nguyên viên thuốc, không được nhai. Cần phải
\. tính toán liều một cách thận trọng, tùy theo nhu cầu và

. đáp ứng của từng cá nhân và cần phải dùng liều thấp
hất có tác dụng. Trong trị liệu dài ngày, kết quả phần
6n xuất hiện trong 6 tháng đầu và thường được duy trì

ỉ

|

iêm khớp dạng thấp: uống 1 viên/lần, ngày 2 lần. Điều
trị dài ngày: uống 1 viên/ngày, có thể tăng 2 viên/ngảy,

chia2 lần.
Đau cấp hay thống kinh nguyên phát: 1 viên/lần, ngày
2lần.

  

GMP

*
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Pain relief
Arthritis ARM Pharmaceutical /AXsvacopharm

Rheumatic Joint-Stock Co.

LIEU DUNG VACACH DUNG CHONG CHỈ ĐỊNH: Người bệnh quá mẫn với
Diclofenac, Aspirin hay thuốc chống viêm không

steroid khác (hen, viêm mũi, mày đay sau khi dùng

aspirin). Người bệnh loét dạ dảy tiến triển, hen hay co

thắt phế quản, chảy máu, bệnh tim mạch, suy thận
nặng hoặc suy gan nặng.

Người đang dùng thuốc chống déng coumarin.
Người bị suy tim ứ máu, giảm thể tích tuần hoản do

thuốc lợi niệu hay do suy thận, tốc độ lọc cầu thận < 30
ml/phút (do nguy cơ xuấthiệnsuy thận).

Người bị bệnh chất tạo keo (nguy cơ xuất hiện viêm

mảng não vô khuẩn. Cần chúý là tất cả các trưởng hợp
bị viêm màng não vô khuẩn đều có trong tiền sử một

bệnhtựmiễn nào đó, như một yếu tố dễ mắc bệnh).
Người mang kính sát tròng.

 

ông ty Cố Phần Dược
VACOPHARM

DICLOFENAC NATRI 75mg:

Giảm đau
Viêm khớp

Thấp khớp

 

   

  
   

   
Điều trị dài ngày viêm khớp mạn, thoái hóa khớp.

Thống kinh nguyên phát.
Đau cấp (viêm sau chấn thương, sưng nề) và đau mạn.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

Để xa tầm tay của trẻ em
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,

tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C   
 

Tiêu chuẩn áp dụng: DĐVN 4

SDK 1
Số lô SX
Ngày SX

HD

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

 

https://trungtamthuoc.com/



'- Hộp 5 vỉ x 20 viên nén dài bao phim tan trong ruột

    

    

  

Diclofenac 75

Pain relief
Arthritis
Rheumatic

LIEU DUNG VA CACH DUNG
Uống nguyên viên thuốc, không được nhai. Cần phải
tính toán liều một cách thận trọng, tùy theo nhu cầu và

đáp ứng của ng cá nhân và cần eedùng liều thấp

trị dài ngày: uống 1 viên/ngày, có thể tăng 2 viên/ngây,

chia 2 lần.
Đau cấp hay thống kinh nguyên phát: 1 viên/lần, ngày
2lần.

Diclofenac 75

   

    

 

 

 

 

DICLOFENAC NATRI 75mg

 

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Người bệnh quá mẫn với
Diclofenac, Aspirin hay thuốc chống viêm không
steroid khác (hen, viêm mũi, mày đay sau khi dùng

aspirin). Người bệnh loét dạ dày tiến triển, hen hay co

thắt phế quản, chảy máu, bệnh tim mạch, suy thận

nặng hoặcsuy gan nặng.

Người đang dùng thuốc chống đông coumarin.

Người bị suy tim ứ máu, giảm thể tích tuần hoàn do

thuốc lợi niệu hay do suy thận, tốc độ lọc cầu thận < 30
ml/phút (do nguy cơxuấthiện suy thận).

Người bị bệnh chất tạo keo (nguy cơ xuất hiện viêm
màng não vô khuẩn. Cần chúý là tất cả các trường hợp
bị viêm màng não vô khuẩn đều có trong tiền sử một
bệnh tự miễn nàođó,nhưmộtyếu tố dễ mắc bệnh).
Người mang kính sát tròng.
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VACOPHARM

   
Giam dau
Viêm khớp
Thấp khớp

    

ÂÀacopharm

 

  đcnaời CZAivvvwcousecunsee® 75mg

TaAnh NÀNG neephim tan trong ruột

CHỈĐỊNH '
Điều trị dài ngày viêm khớp mạn, thoái hóa khớp.

Thống kinh nguyên phát.
Đau cấp (viêm sau chấn thương, sưng nề) và đau mạn.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

   
  

 

Để xatầmtay củatrẻ em
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,

tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C    
Tiêu chuẩn áp dụng: DĐVN 4

SDK Š

Số lô SX

Ngày SX

HD

  

https://trungtamthuoc.com/



-_ Hộp 10 vỉ x 20 viên nén dài bao phim tan trong ruột

Pain relief
Arthritis

Rheumatic

 

 

   JARM Pharmaceutical

Joint-Stock Co.

 

DICLOFENAC NATRI 75mg

 

    

  

  

 

  

  

  

  

    

LIEU DUNG VA CACH DUNG
Uống nguyên viên thuốc, không được nhai. Cần phải
tính toán liều một cách thận trọng, tùy theo nhu cầu và

đáp ứng của tửng cá nhân và cần phải dùng liều thấp
nhất có tác dụng. Trong trị liệu dài ngảy, kết quả phần

\\ lớn xuất hiện trong 6 tháng đầu và thưởng được duy trì

:|J sau đó.

.j Thoái hóa (hư) khớp: uống 1 viên/lần, ngày 2 lần. Điều
/Â trị dài ngày: uống 1 viên/ngày.
Viêm khớp dạng thấp: uống 1 viên/lần, ngày 2 lần. Điều
trị dài ngày: uống 1 viên/ngày, có thể tăng 2 vién/ngay,

chia2 lần.
Đau cấp hay thống kinh nguyên phát: 1 viên/lần, ngày
2lần.
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VACOPHARM

CHONG CHi ĐỊNH: Người bệnh quá mẫn với
Diclofenac, Aspirin hay thuốc chống viêm không
steroid khác (hen, viêm mũi, mày đay sau khi dùng

aspirin). Người bệnh loét dạ dày tiến triển, hen hay co

thắt phế quản, chảy máu, bệnh tim mạch, suy thận
nặnghoặc suy gan nặng.

Người đang dùng thuốc chống đông coumarin.
Người bị suy tim ứ máu, giảm thể tích tuần hoàn do
thuốc lợi niệu hay do suy thận, tốc độ lọc cầu thận < 30
ml/phút (do nguy cơ xuất hiện suy thận).

Người bị bệnh chất tạo keo (nguy cơ xuất hiện viêm

màng não vô khuẩn. Cần chúý là tất cả các trưởng hợp
bị viêm màng não vô khuẩn đều có trong tiền sử một
bệnhtự miễn nào đó, như một yếu tố dễ mắc bệnh).
Người mang kính sát tròng.

   
   

   

10 VỊ X 20 VIEN N

Giảm đau
Viêm khớp

Thấp khớp

 
      

ö phimtan trong ruột

CHỈ ĐỊNH
Điều trị dài ngày viêm khớp mạn, thoái hóa khớp.

Thống kinh nguyên phát.
Đau cấp (viêm sau chấn thương, sưng nề) và đau mạn.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 
Để xa tầm tay của trẻ em

Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,

tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C   
Tiêu chuẩn áp dụng: DĐVN 4

SDK :

Số lô SX

Ngày SX

HD

 

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN
 

https://trungtamthuoc.com/



á

-__ Hộp 25 vỉ x 20 viên nén dài bao phim tan trong ruột

   Pain relief
Arthritis

Rheumatic

LIỀUDUNG VACACH DUNG
Uống nguyên viên thuốc, không được nhai. Cần phải
tính toán liều một cách thận trọng, tùy theo nhu cầu và

đáp úng của từng cá nhân và cần phải dùng liều thấp
`Änhất có tác dụng. Trong trị liệu dài ngày, kết quả phần

lớn xuất hiện trong 6 tháng đầu và thưởng được duy trì

. bauđó.

>> |ÏThoái hóa (hư) khớp: uống1 viên/lần, ngày 2 lần. Điều
trị dài ngày: uống1 viên/ngày.
Viêm khớp dạng thấp: uống 1 viên/lần, ngày 2 lần. Điều
trị dài ngày: uống 1 viên/ngày, có thể tăng 2 viên/ngảy,

chia2 lần.
Đau cấp hay thống kinh nguyên phát: 1 viên/lần, ngày
2lần.

    

 

   

   

   

 

   

GMP

Diclofenac 75

aAA12319S

 

 

 

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Người bệnh quá mẫn với
Diclofenac, Aspirin hay thuốc chống viêm không
steroid khác (hen, viêm mũi, mày đay sau khi dùng

aspirin). Người bệnh loét dạ dảy tiến triển, hen hay co

thắt phế quản, chảy máu, bệnh tim mạch, suy thận

nặng hoặc suy gan nặng.

Người đang dùng thuốc chống đông coumarin.
Người bị suy tim ứ máu, giảm thể tích tuần hoản do
thuốc lợi niệu hay do suy thận, tốc độ lọc cầu thận < 30
ml/phút (do nguy cơxuất hiện suy thận).
Người bị bệnh chất tạo keo (nguy cơ xuất hiện viêm

màng não vô khuẩn. Cần chúý là tất cả các trường hợp
bị viêm màng não vô khuẩn đều có trong tiền sử một
bệnh tự miễn nào đó, nhưmột yếu tố dễ mắc bệnh).
Người mang kính sát tròng.

   
  

  
Giảm đau
Viêm khớp

—.... Thấp khớp

VACOPHARM

 

 

   phimtan trong ruột

Điều trị dải ngày viêm khớp mạn, thoái hóa khớp.
Thống kinh nguyên phát.
Đau cấp (viêm sau chấn thương, sưng nề) và đau mạn.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

Để xa tầm tay của trẻ em
Tuân theosựchỉ dẫn của Thầy thuốc

Đọckỹ hướng dẫn sử dụngtrước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,

tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C    
Tiêu chuẩn áp dụng: DĐVN 4

SDK :

Số lô SX
Ngày SX
HD

 

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN
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-_. Hộp 50 vi x 20 viên nén dài bao phim tan trong ruột

  Pain relief
Arthritis

Rheumatic

LIEU DUNG VA CACH DUNG
Uống nguyên viên thuốc, không được nhai. Cần phải
tính toán liều một cách thận trọng, tùy theo nhu cầu và
đáp ứng của từng cá nhân và cần phải dùng liều thấp
nhất có tác dụng. Trong trị liệu dài ngày, kết quả phần
lớn xuất hiện trong 6 tháng đầu và thưởng được duy trì
sauđó.

Thoái hóa (hư) khớp: uống 1 viên/lần, ngày 2 lần. Điều
trị dài ngày: uống 1 viên/ngày.
Viêm khớp dạng thấp: uống1 viên/lần, ngày2 lần. Điều
trị dài ngày: uống 1 viên/ngày, có thể tang 2 vién/ngay,

chia2 lần.

Đau cấp hay thống kinh nguyên phát: 1 viên/lần, ngày
2lần.

   
     

   
GMP

Diclofenac 75

 

 

ARM Pharmaceutical

Joint-Stock Co.

 

ông ty Cổ Phần Dược
VACOPHARM

   

CHONG CHI ĐỊNH: Người bệnh quá mẫn với
Diclofenac, Aspirin hay thuốc chống viêm không
steroid khác (hen, viêm mũi, mày đay sau khi dùng

aspirin). Người bệnh loét dạ dày tiến triển, hen hay co

thắt phế quản, chảy máu, bệnh tim mạch, suy thận
nặng hoặcsuy gan nặng.

Người đang dùng thuốc chống déng coumarin.

Người bị suy tim ứ máu, giảm thể tích tuần hoản do
thuốc lợi niệu hay do suy thận, tốc độ lọc cầu thận < 30
ml/phút (do nguy cơxuất hiện suy thận).
Người bị bệnh chất tạo keo (nguy cơ xuất hiện viêm
màng não vô khuẩn. Cần chú ý là tất cả các trưởng hợp
bị viêm màng não vô khuẩn đều có trong tiền sử một

bệnhtựmiễn nào đó, nhưmộtyếu tố dễ mắc bệnh). )
Người mang kínhsáttròng. ~~

  * Giảm đau
Viêm khớp
Thấp khớp

 

  CÁN, 2
Tá dược v.đ ...... † viên nén bao phimtan trong ruột

CHỈ ĐỊNH
Điều trị dài ngày viêm khớp mạn, thoái hóa khớp.

Thống kinh nguyên phát.
Đau cấp (viêm sau chấn thương, sưng nề) và đau mạn.

 

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

Để xa tầm tay của trẻ em
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,

tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C   
Tiêu chuẩn áp dụng: DĐVN 4

SDK
Số lô SX
Ngày SX

HD

 

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN
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2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất
Nhãn vỉ 10 viên
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Nhãn vỉ 20 viên
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THANH PHAN
Dieloföfid€H8lÏicceeceesessenarnssibeosataotiiogii 75mg
Tá dược v.đ ...... 1 viên nén bao phim tan trong ruột

CHỈ ĐỊNH: Điều trị dài ngày viêm khớp mạn, thoái hóa khớp.

Thống kinh nguyên phát.
Đau cấp (viêm sau chấn thương, sưng nề) và đau mạn.

LIEU DUNG VA CACH DUNG
Uống nguyên viên thuốc, không được nhai. Cần phải tính toán _ˆ
liều một cách thân trọng, tùy theo nhu cầu và đáp ứng của từng _..
cá nhân và cần phải dùng liều thấp nhất có tác dụng. Trong trị
liệu dài ngảy, kết quả phần lớn xuất hiện trong 6 tháng đầu và

thường được duy trì sau đó.

Thoái hóa (hư) khớp: uống † viên/lần, ngày 2 lần. Điều trị dài
ngày: uống1 viên/ngày
Viêm khớp dạng thấp: uống 1 viên/lần, ngày 2 lần. Điều trị dài
ngày: uống 1 viên/ngảy, có thể tăng 2 viên/ngày, chia2 lần.

Đau cấp hay thống kinh nguyên phát: 1 viên/lần, ngày 2 lần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: xem tờ hướng dẫn sử dụng
GMP
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Để xa tầm tay của trẻ em

Tuân theo sự chỉ dẫn của Thẩy thuốc
Đọc kỹ hướng dẫnsửdụng trước khi dùng

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,

tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C   
SBK

Số lò SX

Ngày SX

Giảm đau

Tiêu chuẩn áp dụng: DĐVN 4

 

Nhãn chai 200 viên nén
 

 

THÀNH PHẦN
Diclofenac natth::csseccssscssssueowoses i 75mg

Tá dược v.đ ...... 1 viên nén bao phimtan trong ruột

CHỈ ĐỊNH: Điều trị dài ngày viêm khớp mạn, thoái hóa khớp.

Thống kinh nguyên phát.
Đau cấp (viêm sau chấn thương, sưng nề) và đau mạn.

LIEU DUNG VACACH DUNG
Uống nguyên viên thuốc, không được nhai. Cần phải tính toán

liều một cách thận trọng, tùy theo nhu cầu và đáp ứng của từng -
cá nhân và cần phải dùng liều thấp nhất có tác dụng. Trong trị
liệu dài ngày, kết quả phần lớn xuất hiện trong 6 tháng đầu và
thường đượcduy trì sau đó.

Thoái hóa (hư) khớp: uống 1 viên/lần, ngày 2 lần. Điều trị dài
ngày: uống1 viên/ngày.
Viêm khớp dạng thấp: uống 1 viên/lần, ngày 2 lần. Điều trị dài
ngày: uống 1 viên/ngày, có thể tăng 2 viên/ngảy, chia 2 lần.
Đau cấp hay thống kinh nguyên phát: 1 viên/lần, ngày 2 lần.

CHONGCHỈĐỊNH:xemtờ hướng dẫn sử dụng. =

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN he
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Để xa tầm tay của trẻ em
Tuân theosựchỉ dẫn của Thầy thuốc

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,

tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C   
SDK

Số lò SX

Giảm đau (`
Viêm khớp /©›

_ Thấp khớp |'2¿¿
S \z| Ô
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Tiêu chuẩn áp dụng: DĐVN 4
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+ 2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

Nhãn chai 250 viên nén bao phim tan trong ruột
 

 

 

Đểxatầm tay củatrẻem
Tuântheosựchỉ dẫn của Thầy thuốc.

Đọckỹ hướng dẫnsử dụngtrướckhidùng

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,

THÀNH PHẦN
Diolo†öfiB Hgtfliaeessssosaioaannioonsadaersianeposae 75mg

Tá dược v.đ ...... 1 viên nén bao phim tan trong ruột

CHỈ ĐỊNH: Điều trị dài ngày viêm khớp mạn, thoái hóa khớp.

   

 

Thống kinh nguyên phát. tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C
Đau cấp (viêm sau chấn thương, sưng nề) và đau mạn. Tiêu chuẩn áp dụng: DĐVN 4

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG SEK : ,
Uống nguyên viên thuốc, không được nhai. Cần phải tính toán © KW SR :
liều một cách thận trọng, tùy theo nhu cầu và đáp ứng của từng

Ngày SXcá nhân và cần phải dùng liều thấp nhất có tác dụng. Trong trị

  

liệu dài ngày, kết quả phần lớn xuất hiện trong 6 tháng đầu và 1

thường được duy trì sau đó. Giảm đau Ere

Thoái hóa (hu) khớp: uống 1 viên/lần, ngày 2 lần. Điều trị dài “ * Viêm kh 6p 7 VACOPHARM

  ngày: uống1 viên/ngày. se

Viêm khớp dạng thấp: uống 1 viên/lần, ngày 2 lần. Điều trị dài
ngày: uống 1 viên/ngày, có thể tăng 2 viên/ngày, chia2 lần.

Đau cấp hay thống kinh nguyên phát: 1 viên/lần, ngày 2 lần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: xem tờ hướng dẫnsử dụng.

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

 

Thấp khớp oe Cô ve KGTông

 

   
hárm.com

 

GMP  
 

1LrAØ3vDM AM fe  

 

Nhan chai 500 vién nén
  

 
   

   

THANH PHAN Để xa tầm tay của trẻ em
DiGlof6idE NAÄÏiiosccsessdangdagorang 75mg Tuân theosự chỉ dẫn của Thẩy thuốc
Tá dược v.đ ...... 1 viên nén bao phim tan trong ruột Đọc kỹ hướng dẫnsửdựng trước khi dùng

CHỈ ĐỊNH: Điều trị dài ngày viêm khớp mạn, thoái hóa khớp. Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
Thống kinh nguyên phát. tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

1nnan:sưng nổ);vài:đau mạn Tiêu chuẩn áp dụng: DĐVN 4

Uống nguyên viên thuốc, không được nhai. Cần phải tính toán| Sok :
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liều một cách thận trọng, tùy theo nhu cầu và đáp ứng của từng Số ®Sx

cá nhân và cần phải dùng liều thấp nhất có tác dụng. Trong trị Ngày SX

thườngđược duy trì sau đó 0UI!'#9J10N
Thoái hóa (hư) khớp: uống 1 viên/lần, ngày 2 lần. Điều trị dài « * Viêm kh Gp . Công tỳ SPA Dược VACOPHARM

z Sy. :
: È ‘ 2 : x 5 EAR ak iin A ^ . n Hug, Th:Viêm khớp dạng thấp: uống 1 viên/lần, ngày 2 lần. Điều trị dài Th ap kh6p/o cô4p#XNanas tang

ngày: uống 1 viên/ngày,có thể tăng 2viên/ngày,chia2lần. ì 7 te Nia PIN 'quết an 5

CHỐNGCHỈ ĐỊNH: xem tờ hướng dẫnsử dụng. Mp ae ae
.vacé pharm.GMP  THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN
 

liệu dài ngảy, kết quả phần lớn xuất hiện trong 6 tháng đầu và G iam dau HD„~”” —..

ngày: ống† viên ngày: .phó Tân An, Tỉnh Long An

ins = (cé PHANantEBD. ấphay thống kinh hát:1 viên/lần, ngày 2 lần. : ` 8au cap hay thống kinh nguyên phát: 1 viên/lần, ngày2 lần s cc PHAR 3 Kh fh, P Tan An, Tinh LongAn

»
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THANH PHAN
Đi6lofonilb DiRắHiseesasiesogdaotsaoouduag 75mg
Tá dược v.đ ...... 1 viên. nén bao phim tan trong ruột

CHỈ ĐỊNH: Điều trị dài ngày viêm khớp mạn, thoái hóa khớp.

Đểxatầmtay củatrẻem
Tuântheosy chỉ dẫn của Thầy thuốc

Đọckỹ hướng dẫnsử dụng trướckhi dùng
Bảo quảnnơikhôráo, thoángmát,

   Thống kinh nguyên phát. tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°€
Đau cấp (viêm sau chấn thương, sưng nề) và đau mạn. - :

> . :DÐVN 4LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG ox Spain
Uéng nguyén vién thuéc, khéng duge nhai. Can phai tinh toan | spe :
liều một cách thận trọng, tùy theo nhu cầu và đáp ứng của từng 6 s
cá nhân và cần phải dùng liều thấp nhất có tác dụng. Trong trị
liệu dài ngày, kết quả phần lớn xuất hiện trong 6 tháng đầu và
thường được duy trì sau đó
Thoái hóa (hư) khớp: uống 1 viên/lần, ngày 2 lần. Điều trị dài
ngày: uống1 viên/ngày.
Viêm khớp dạng thấp: uống 1 viên/lần, ngày 2 lần. Điều trị dài

ngày: uống 1 viên/ngày, có thể tăng 2 viên/ngày, chia2 lần.
Đau cấp hay thống kinh nguyên phát: 1 viên/lần, ngày2 lần.

CHỐNGCHỈĐỊNH: xem tờ hướng dẫn sử dụng. ==

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN Sine

   
Giam dau
Viêm khớ

Thấp khớ

  

ste Fax:(072) 3.822.244
eee at

   

 

 

https://trungtamthuoc.com/



Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc
 

 

| Ry Thuốc bán theo đơn DICLOFENAC 75

Thanh phan
Diclofenac natri 75mg
Ta duoc v.d 1 vién nén bao phim tan trong ruột

(Tinh bột sin, Lactose, Polyvinyl pyrrolidon K30, Magnesi stearat, Talc, Titan dioxyd,

Hydroxypropyl methylcellulose 615, Eudragit L-100, Caramel, Sunset yellow, Quinolin yellow,

Polyethylene glycol 6000)

Quy cách đóng gói: kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

 

 

 

 

 

 

 

 

STT| Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói STT| Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói

1 | Ep vi, vi 10 vién, hdp 05 vi 8 | Ep vi, vi 20 vién, hop 25 vi
2 | Ep vi, vi 10 vién, hdp 10 vi 9 | Ep vi, vi 20 viên, hộp 50 vi
3 | Ep vi, vi 10 vién, hop 25 vi 10_ | Đóng chai 100 viên

+ Ep vỉ, vỉ 10 viên, hộp 50 vỉ 11 | Đóng chai 200 viên

5| Epvi, vi 10 viên, hộp 100 vỉ 12_ |Đóng chai 250 viên
6_ | Epvi, vỉ 20 viên, hộp 05 vỉ 13. |Dong chai 500 viên

7 | Ep vi, vi 20 vién, hop 10 vi 14_ | Đóng chai 1000 viên        
Dược lực học %

Diclofenac, dan chat cua acid phenylacetic la thuốc chống viêm khong | eroid, có tác dụng

chống viêm, giảm đau và giảm sốt mạnh. Diclofenac là một chất ức chế mạnh hoạt tính

cyclooxygenase, do đó làm giảm đáng kể sự tạo thành prostaglandin, prostacyclin và thromboxan là

những chất trung gian của quá trình viêm. Diclofenac cũng điều hòa con đường lipoxygenase và sự

kết tụ tiêu cầu.

Diclofenac gây hại đường tiêu hóa do giảm tổng hợpprostaglandin dẫn đến ức chế tạo mucin

(chất có tác dụng bảo vệ đường tiêuhóa). Prostaglandin có vai trò duy trì tưới máu thận. Các thuốc

chống viêm không steroid ức chế tổng hợp prostaglandin nên có thể gây viêm thận kẽ, viêm cầu

thận, hoại tử nhú và hội chứng thận hư đặc biệtở những người bị bệnh thận hoặc suy tim mạntính.

Với những người bệnh này, các thuốc chống viêm không steroid có thể làm tăng suy thận cấp và

suy tim cap.

Dược động học

Diclofenac được hấp thu dễ dàng qua đường tiêu hóa sau khi uống. Thuốc. được hấp thu nhanh

hơn nếu uống lúc doi. Diclofenac gan rất nhiều với protein huyết tương,chủ yếu là albumin (99%).

Khoảng 50% liều uống được chuyền hóa qua gan lần đầu. Nong độ thuốc tôi da trong huyết tương

xuất hiện 2 giờ sau khi uống, nồng độ trong dịch bao hoạt dịch đạt mức cao nhất sau khi uống từ 4 -

6 giờ.

Nửa đời trong huyết tương khoảng 1 - 2 giờ. Nửa đời thải trừ khỏi dịch bao hoạt dịch là 3 - 6

giờ. Xấp xỉ 60% liều dùng được thải qua thận dưới dạng các chất chuyển hóa còn một phần hoạt

tính và dưới 1% ở đạng thuốc nguyên vẹn; phan còn lai thải qua mật va phan. Hap thu, chuyén hóa

và đào thải hình như không phụ thuộc vào tuổi. Nếu liều lượng và khoảng cáchgiữa các lần dùng

thuốc được tuân thủ theo chỉ dẫn thì thuốc không bị tích lũy, ngay cả khi chức năng thận và gan bị

giảm.

Chỉ định
Điều trị đài ngày viêm khớp mạn, thoái hóa khớp.

Thống kinh nguyên phát.
Đau cấp (viêm sau chân thương, sưng nề) và đau mạn.

Liều dùng và cách dùng

Uống nguyên viên thuốc, không được nhai. Cần phải tính toán liều một cách thận trọng, tùy

theo nhu câu và đáp ứng của từng cá nhân và cần phải dùng liều thấp nhất có tác dụng. Trong trị

liệu dài ngày, kết quả phần lớn xuất hiện trong 6 tháng đầu và thường được duy trì sau đó.  
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Thoái hóa (hư) khớp: uống 1 viên/lần, ngày 2 lần. Điều trị dài ngày: uống 1 viên/ngày.

Viêm khớp dạng thấp: uông | viên/lần, ngày 2 lần. Điều trị dài ngày: uỗng 1 viên/ngày, có thể

tăng 2 viên/ngày, chia 2 lần.
Đau cấp hay thống kinh nguyên phát: viên/lần, ngày 2 lần.

Chống chỉ định
Người bệnh quá mẫn với Diclofenac, Aspirin hay thuốc chống viêm không steroid khac (hen,

viêm mũi, mày đay sau khi dùng aspirin). Người bệnh loét dạ dày tiến triển, hen hay co thắt phế

quản, chảy máu, bệnh tim mạch, suy thận nặng hoặc suy gan nặng.

Người đang dùng thuốc chống đông coumarin.

Người bị suy tim ứ máu, giảm thé tích tuần hoàn do thuốc lợi niệu hay do suy thận, tốc độ lọc

cầu thận <30ml/phút (do nguy cơ xuất hiện suy thận).

Người bị bệnh chất tạo keo (nguy cơ xuất hiện viêm màng não vô khuẩn. Cần chúý là tất cả các

trường hợp bị viêm màng não vô khuẩn đều có trong tiền sử một bệnh tự miễn nào đó, như một yếu

tố đễ mặc bệnh).
Người mang kính sát tròng.

Thận trọng
Người có tiền sử loét, chảy máu hoặc thủng đường tiêu hóa.

Người bệnh suy thận,suy gan, bị lupus ban đỏ toàn thân.
Người bệnhtăng huyếtáp hay bệnh tim có ứ nước hoặc phù.

Người có tiền sử bệnh gan. Cần theo dõi chức năng gan thường kỳ khi điề trị dài ngày bằng

Diclofenac.
Người bị nhiễm khuẩn.
Người có tiền sử rối loạn đông máu, chảymáu.
Cần khám nhãn khoa cho người bệnh bị rỗi loạn thị giác khi dùng Dielofenac.

j=
Phu nữ có thai và cho con bú 40114.

Chống chỉ định cho phụ nữ mang thai 3 tháng cuối thai kỳ. ]donc’

Chi str dung Diclofenac cho phụ nữ mang thai và đang cho con bú khi thật cần thiết và phải cân Ï”..

nhắc kỹ giữa lợi ích và nguy cơ. PHAN

por
Người lái xe và vận hành máy móc: thận trọng vì thuốc có thê gây rối loạn thị giác. nh

Tác dụng không mong muốn

Nhức đầu, bồn chồn, đau vùng thượng vị, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, trướng bụng, chánăn, khó

tiêu. Gan: Tăng các transaminase. Ù tai. Loét dạ dày, tá tràng, xuất huyết tiêu hóa.

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muôn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Tương tác thuốc
Không nên dùng Diclofenac phoi hop voi:

Thuốc chống đông theo đường uông và heparin: nguy cơ gây xuất huyết nặng.

Làm tăng tác dụng phụ lên hệ thần kinh trung ương của kháng sinh nhóm quinolon.

Aspirin hoặc glucocorticoid: làm giảm nông độ Diclofenac trong huyết tương và làm tăng nguy

cơ cũng như làm tăng nghiêm trọng tổn thương dạ day-rudt.

Diflunisal: tăng nông độ Diclofenac trong huyết tương, làm giảm độ thanh lọc Diclofenac và có

thể gây chảy máu rất nặng ở đường tiêu hóa.

Lithi: Diclofenac cé thé lam tang nồng độ lithi trong huyết thanh đến mức gây độc. Phảiđiều

chỉnh liều lithi trong và sau điều trị bằng Diclofenac.

Digoxin: Diclofenac cé thể làm tăng nồng độ digoxin trong huyết thanh và kéo dài nửa đời của

digoxin.
Ticlopidin: ding citing Diclofenac lam tăng nguy cơ chảy mau.

Methotrexat: Diclofenac lam tang d6c tinh cua methotrexat.  
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Có thể dùng Diclofenae cùng với các thuốc sau nhưngphải theo dõi sát người bệnh:

Cyclosporin: Nguy cơ bị ngộ độc cyclosporin. Cần thường xuyên theo dõi chức năng thận của

người bệnh.
Thuốc lợi niệu: Diclofenac và lợi niệu có thể làm tăng nguy cơ suy thận thứ phát do giảm lưu

luong mau dén than vi Diclofenac tre ché prostaglandin.
Thuốc chữa tăng huyết áp (thuốc ức chế men chuyền, thuốc chẹn beta, thuốc lợi niệu)

Dùng thuốc chống toan có thể làm giảm kích ứng ruột bởi Diclofenac nhưng lại có thể làm giảm

nồng độ Diclofenac trong huyết thanh.
Cimetidin có thể làm nông độ Diclofenac huyết thanh giảm đi một chút nhưng không làm giảm

tác dụng chống viêm của thuốc. Cimetidin bảo vệ tá tràng khỏi tác dụng có hại của Diclofenac.
Probenecid có thể làm nồng độ Diclofenac tăng lên gấp đôi nếu được dùng đồng thời. Điều này

có thể có tác dụng lâm sàng tốt ở người bệnh khớp nhưng lại có thé xay ra ngộ độc Diclofenac, đặc

biệt ở những người bị suy giảm chức năng thận. Tác dụng thải aicd uric-niệu không bị ảnh hưởng.

Nếu cần thì giảm liều Dielofenac.

Quá liều và xử trí Ñ |

Biểu hiện: các tác dụng phụ nặnglên hơn. ies
Xử trí: gây nôn và rửa dạ dày, tiếp theo là điều trị triệu chứng và hễ trợ. Có thể dùng than hoạt

tính để giảm hấp thu ở ống tiêu hóa và ở chu kỳ gan ruột.

Hạn dùng, bảo quản, tiêu chuẩn áp dụng
Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuẤt.
Bảo quản: nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

Tiêu chuẩnáp dụng: DĐVN 4

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sĩ
Thuốc này chỉ dùng theo đơn của Bác sĩ.

Công ty Cổ phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Điện thoại: (072) 3826111 - 3829311
Địa chỉ sản xuất: km 1954, Quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh,

Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.    
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